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STT MSHV HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH -

 NƠI SINH
KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGÀY HẾT HẠN

 ĐÀO TẠO
GHI CHÚ

1 CH1301076 Trần Khánh An
24/08/1986

 tại Tp.HCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.43

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/12/2017

2 CH1301078 Nguyễn Thị Kim Anh
20/10/1990

 tại Bến Tre

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.43

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/12/2017

3 CH1301081 Lê Chí Cảnh
20/05/1990

 tại Tây Ninh

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.17

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/12/2017

4 CH1301084 Lâm Vinh Đạo
01/10/1990 

tại Quảng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.7

 (Tích lũy 38/50TC)

 31/12/2017

5 CH1301085
Nguyễn Phương 

Thanh Diệu

02/02/1990

 tại Bình Dương

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.27

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/12/2017

6 CH1301087 Vương Đức Hiền
11/02/1991

 tại Lâm Đồng

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.56

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

7 CH1301089 Vũ Thị Hường
15/03/1986

 tại Nam Định

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.21

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/12/2017

8 CH1301092 Hoàng Nguyên Khang
28/04/1989

 tại Quảng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.37

 (Tích lũy 49/50TC)

 31/12/2017

9 CH1301097 Vũ Phát Lộc
11/12/1990

 tại Tp.HCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.78

 (Tích lũy 38/50TC)

 31/12/2017

10 CH1301102 Lê Thành Nguyên
21/02/1988

 tại Tiền Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.4

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/12/2017

11 CH1301104 Hà Thanh Nhất
08/10/1988

 tại Long An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.04

 (Tích lũy 38/50TC)

 31/12/2017

12 CH1301106 Phan Hữu Phước
25/03/1983 tại BR-

VT

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.31

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/12/2017

13 CH1301109 Nguyễn Văn Tiến
24/09/1991

 tại Bình Định

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.47

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

14 CH1301110 Nguyễn Hải Toàn
01/12/1987 

tại Nam Định

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.41

 (Tích lũy 46/50TC)

 31/12/2017
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15 CH1301112 Lê Bảo Trung
08/05/1991

 tại Lâm Đồng

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.43

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

16 CH1301113 Võ Anh Tuấn
12/01/1990

 tại Quảng Nam

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.33

 (Tích lũy 38/50TC)

 31/12/2017

17 CH1301119 Lâm Hàn Vũ
02/11/1991

 tại Bình Định

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.76

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

18 CH1302001 Huỳnh Hoài Ân
08/03/1983

 tại Tiền Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.37

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

19 CH1302004 Lê Mỹ Chi
29/07/1990

 tại Tiền Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.21

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

20 CH1302008 Nguyễn Văn Hướng
14/02/1986

 tại Tiền Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.69

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

21 CH1302010 Nguyễn Duy Linh
15/12/1989

 tại Long An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.22

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/12/2017

22 CH1302012 Lê Văn Nhựt
20/03/1980 

tại Quảng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.59

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/12/2017

23 CH1302015 Dương Thái Thành
25/12/1982

 tại Tp.HCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.38

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/12/2017

24 CH1401027
Nguyễn Thị Thùy 

Linh

20/01/1985

 tại Tây Ninh

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.32

 (Tích lũy 33/45TC)

 31/12/2017

25 CH1401029 Bùi Bá Nguyên
01/04/1987 

tại TpHCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.74

 (Tích lũy 30/45TC)

 31/12/2017

26 CH1401035 Trương Trí Tín
26/01/1984

 tại Tiền Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.65

 (Tích lũy 21/45TC)

 31/12/2017

27 CH1401040 Tôn Thất Kỳ Văn
14/08/1989

 tại Thừa Thiên Huế

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.18

 (Tích lũy 36/45TC)

 31/12/2017

28 CH1402019 Nguyễn Hoàng Chiến
1983

 tại Cà Mau

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.11

 (Tích lũy 36/48TC)

 31/12/2017

Danh sách học viên Khóa 2014- đợt 2 theo Quyết định trúng tuyển số 108/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH Ngày 28 Tháng 11 

Năm 2014   
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Năm 2013   

Danh sách học viên Khóa 2014- đợt 2 theo Quyết định trúng tuyển số   107/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH Ngày 28 Tháng 11 

Năm 2014   
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29 CH1402022 Nguyễn Hữu Dung
20/12/1984

 tại Bình Thuận

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.63

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

30 CH1402024 Danh Đức Duy
22/02/1984 

tại Kiên Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.09

 (Tích lũy 33/48TC)

 31/12/2017

31 CH1402026 Nguyễn Thị Hoài
14/01/1986 

tại Nghệ An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.54

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

32 CH1402028 Hoàng Mạnh Hưng
17/02/1990 

tại Nghệ An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.17

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

33 CH1402033 Nguyễn Ngọc Minh
12/10/1984

 tại Long An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.08

 (Tích lũy 30/48TC)

 31/12/2017

34 CH1402034 Nguyễn Thành Nam
22/12/1982

 tại Hải Phòng

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.36

 (Tích lũy 36/48TC)

 31/12/2017

35 CH1402035 Trần Võ Khôi Nguyên
26/08/1991

 tại Bình Thuận

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.44

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

36 CH1402038 Võ Thị Lệ Phước
05/08/1984

 tại Quảng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.29

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

37 CH1402045 Nguyễn Trúc Tùng
16/12/1991 

tại Long An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.65

 (Tích lũy 39/48TC)

 31/12/2017

38 CH1402046
Nguyễn Ngọc Nguyên 

Tùng

15/09/1991

 tại Bến Tre

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.26

 (Tích lũy 36/48TC)

 31/12/2017

Tổng số:  38 học viên 
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